
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC (ĐỢT 2_TẠM XÉT)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

STT Mã SV Ngày sinh Mã lớp % Miễn/Giảm HP Mã diện chính sách Ghi chú

1 2425202160040 Phạm Quang Vinh 21/11/2006 D24DKTD01 50% CNBTNLĐ

Được giảm 50% học phí đến 

khi hoàn tất khóa học (không 

phải nộp lại hồ sơ mỗi học kỳ)

2 2428101010171 Đinh Ngọc Thạch 19/02/2006 D24DULI02 70% DTTSKVĐBKK

3 2423102050416 Nguyễn Thị Thư 17/06/2006 D24QLNN04 70% DTTSKVĐBKK

4 2423102050332 Sầm Thị Phương Huyền 24/08/2006 D24QLNN04 70% DTTSKVĐBKK

5 2322202040038 Tăng Thanh Cường 13/01/2002 D23NNTQ01 70% DTTSKVĐBKK

6 2422202100001 Trần Thị Thùy Trang 14/11/2006 D24NNHQ01 70% DTTSKVĐBKK

7 2423201040127 Vương Thị Thúy Huyền 04/04/2006 D24TTPT02 70% DTTSKVĐBKK

8 2423104010094 Bờ Rông Thị Hưởng 28/02/2006 D24TLHO01 100% CBB-13

9 2425106050342 Nguyễn Ngọc Đức Trí 03/10/2006 D24LOQL01 100% CBB-13

10 2425801010075 Trần Công Nghiệp 02/01/2006 D24KITR02 100% CTB-08

11 2425106050261 Trần Vỹ Kiệt 20/10/2006 D24LOQL03 100% CTB-08

12 2123401011388 A Rất Minh Hân 14/08/2003 D21QTKD04 100% DTTS_HN

13 2423402010051 Hoàng Thị Ngọc Tuyết 05/05/2006 D24TCNH03 100% DTTS_HN

14 2423102050035 Hoàng Thị Tuyết Phượng 14/12/2006 D24QLNN04 100% DTTS_HN

15 2223401010883 Hứa Thị Hoàn 15/07/2004 D22QTKD09 100% DTTS_HN

16 2425106050358 Kiều Nữ Thúy Vy 12/02/2006 D24LOQL04 100% DTTS_HN

17 2423801010350 Lâm Thị Hồng Minh 23/02/2006 D24LUAT04 100% DTTS_HN

18 2422202010060 Lê Thị Hoàn Dung 25/05/2006 D24NNAN04 100% DTTS_HN

19 2422104030125 Lữ Văn Gia Tường 17/10/2006 D24TKDH01 100% DTTS_HN

20 2123401011876 Lý Văn Quảng 25/07/2003 D21QTKD02 100% DTTS_HN

21 2422202040017 Ma Thị Ninh 26/10/2006 D24NNTQ01 100% DTTS_HN

22 2422104030160 Vi Mạnh Huỳnh 24/04/2006 D24TKDH01 100% DTTS_HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

BAN CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Họ và tên SV

Phải nộp bổ sung giấy chứng 

nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 

năm 2025 vào đầu HK2 năm 

học 2024-2025 để được tiếp 

tục miễn học phí

Được giảm 70% học phí đến 

khi hoàn tất khóa học (không 

phải nộp lại hồ sơ mỗi học kỳ)

Được miễn học phí đến khi 

hoàn tất khóa học (không phải 

nộp lại hồ sơ mỗi học kỳ)

* Lưu ý:

- Đối tượng Đợt 2: Sinh viên D24 và D23 trở về trước nộp hồ sơ mới.

- Các trường hợp đã nộp hồ sơ trong tháng 9 nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Chuyên viên Kim Thư (SĐT 0915479401) hoặc đến trực tiếp 

BCS&HTNH để được hỗ trợ thông tin cụ thể. Thời gian phản hồi đến hết ngày 19/11/2024.
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STT Mã SV Ngày sinh Mã lớp % Miễn/Giảm HP Mã diện chính sách Ghi chúHọ và tên SV

23 2428101010143 Liêu Kim Khang 07/02/2006 D24DULI02 100% DTTS_HN (thoát nghèo)
Được miễn học phí đến hết 

HK1 năm học 2026-2027

24 2423102050074 Đặng Tiến Thịnh 28/03/2006 D24QLNN02 100% KHUYETTAT

25 2422104030142 Hồ Thị Diệu Châu 24/05/2006 D24TKDH03 100% KHUYETTAT_HN

26 2325203200088 Nguyễn Thanh Sơn 19/12/2003 D23KTMT01 100% KHUYETTAT

27 2223401220363 Phạm Minh Phát 11/12/2003 D22TMDT02 100% KHUYETTAT

28 2223401011186 Trần Thị Bảo Trân 08/06/2004 D22QTKD01 100% KHUYETTAT

29 2422104030158 Trần Việt Hoàng 05/03/2006 D24TKDH02 100% KHUYETTAT

30 2223102050408 Phạm Trọng Nguyễn 02/12/2003 D22QLNN01 100% KHUYETTAT

31 2425802010064 Đỗ Phạm Minh Phương 08/12/2006 D24KTXD01 100% KHUYETTAT

32 2123102050171 Nguyễn Hòang Phụng 26/04/2001 D21QLNN02 100% KHUYETTAT

33 2425102050052 Thái Duy Khánh 22/12/2006 D21QLNN02 100% MOCOI

34 2222202010334 Trần Bình Phương Duy 04/02/2004 D21QLNN03 100% MOCOI

35 2425802010058 Nguyễn Phi Hùng 29/09/2006 D21QLNN04 100% MOCOI

Danh sách trên có 35 sinh viên./.

Được miễn học phí đến khi 

hoàn tất khóa học (không phải 

nộp lại hồ sơ mỗi học kỳ)

Chỉ miễn học phí đến năm 22 

tuổi (không phải nộp lại hồ sơ 

mỗi học kỳ)
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